
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.29.06.710.0CÐN ĐCN 21C30/03/2003CườngĐặng Nguyễn Quốc04662111701

6.15.06.610.0CÐN ĐCN 21C19/12/2003DũngĐỗ Lê04662111722

3.73.03.87.0CÐN ĐCN 21C26/09/2003ĐạtLê Cảnh04662111753

6.87.05.710.0CÐN ĐCN 21C15/07/2003ĐạtNguyễn Tiến04662111774

4.86.03.64.0CÐN ĐCN 21C17/02/2003HiếuNguyễn Minh04662111825

5.25.05.17.0CÐN ĐCN 21C07/09/2003HuyTrần Quốc04662111866

5.74.06.810.0CÐN ĐCN 21C28/01/2003HuyVăn Đình04662111877

6.57.05.77.0CÐN ĐCN 21C06/01/2003LượngNguyễn Minh04662111928

4.23.04.310.0CÐN ĐCN 21C20/07/2003NinhĐặng Quốc Như04662112069

5.56.04.47.0CÐN ĐCN 21C10/07/2003PhongHình Ích046621120910

3.33.04.21.0CÐN ĐCN 21C18/09/2003TàiNguyễn Phát046621121911

6.36.05.810.0CÐN ĐCN 21C07/03/2003TríLê Đình046621123312

4.84.04.410.0CÐN ĐCN 21C30/07/2003TríPhạm Minh046621123413

4.23.04.310.0CÐN ĐCN 21C01/01/2003VinhNguyễn Phúc046621124314

3.32.04.17.0CÐN ĐCN 21D07/11/2003BiểuVõ Quốc046621124815

5.97.04.27.0CÐN ĐCN 21D15/07/2003ĐứcBùi Ngọc046621125716

6.37.04.410.0CÐN ĐCN 21D02/09/2003ĐứcNguyễn Hữu046621125817

0.00.02.91.0CÐN ĐCN 21D24/02/2003ĐứcPhạm Văn046621125918

5.26.05.21.0CÐN ĐCN 21D06/10/2003HiệpVõ Duy046621126119

4.23.04.97.0CÐN ĐCN 21D10/09/2003HuyTrần Gia046621126720

0.00.04.74.0CÐN ĐCN 21D19/09/2003QuyềnLâm Thế046621129921

7.08.05.010.0CÐN ĐCN 21D2003TânKiều Đức046621130322

6.26.05.610.0CÐN ĐCN 21D01/09/2003ThắngNguyễn Đức046621130723

7.48.06.110.0CÐN ĐCN 21D17/11/2003ThắngTrần Đình046621130824

6.36.05.810.0CÐN ĐCN 21D06/07/2003ThuậnBùi Minh046621131225

6.87.05.810.0CÐN ĐCN 21D17/09/2003TiềnNguyễn Thanh046621131426

6.06.04.910.0CÐN ĐCN 21D03/11/2003TínNguyễn Phạm Trọng046621131727

7.47.07.210.0CÐN ĐCN 21D02/07/2003ToànNguyễn Hữu046621131828

4.84.04.410.0CÐN ĐCN 21D13/02/2003TrìnhTrần Trọng046621131929

3.94.02.97.0CÐN ĐCN 21D23/09/2003TuânTrần Văn Anh046621132230

6.17.05.54.0CÐN ĐCN 21D04/09/2003TuấnCao Anh046621132331

5.57.04.14.0CÐN ĐCN 21D20/04/2003VũLê Quang046621132932
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